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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.02340 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : DYNAZYME 

Số lượng/ khối lượng : 120 bao/ 3.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Biosciences (P) Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : No.052022/ BQQ01TEX ngày 17/5/2022 

Hóa đơn số : ME005/22-23 ngày 19/5/2022 

Vận đơn số : CNICB2200446201 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.02340 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng 7 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.02341 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : PROZYME 

Số lượng/ khối lượng : 200 bao/ 5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Biosciences (P) Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : No.052022/ BQQ01TEX ngày 17/5/2022 

Hóa đơn số : ME005/22-23 ngày 19/5/2022 

Vận đơn số : CNICB2200446201 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.02341 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng 7 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.02342 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SEED 

Số lượng/ khối lượng : 1.000 bao/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SCI Co., Ltd, Korea (Republic) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 003/2022 BQQ –SCI ngày 01/6/2022 

Hóa đơn số : SCI-20220614-1 ngày 14/6/2022 

Vận đơn số : ESSASEL22061402 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.02342 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng 7 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.02343 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : DR-CALCIUM 

Số lượng/ khối lượng : 1.500 chai/ 1.500 lít 

Hãng, nước sản xuất : SCI Co., Ltd, Korea (Republic) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 003/2022 BQQ –SCI ngày 01/6/2022 

Hóa đơn số : SCI-20220614-1 ngày 14/6/2022 

Vận đơn số : ESSASEL22061402 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.02343 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng 7 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.02344 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : YUCCA STAR LIQUID 

Số lượng/ khối lượng : 40 thùng/ 8.320 lít 

Hãng, nước sản xuất : Baja Agro International S.A.D.C.V, Mexico 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : No.01/2022 BQQ-BAI ngày 04/4/2022 

Hóa đơn số : E-2701 ngày 21/4/2022 

Vận đơn số : EMESE5331 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.02344 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng 7 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.02345 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : YUCCA STAR POWDER 

Số lượng/ khối lượng : 384 bao/ 9.600 kg 

Hãng, nước sản xuất : Baja Agro International S.A.D.C.V, Mexico 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : No.01/2022 BQQ-BAI ngày 04/4/2022 

Hóa đơn số : E-2701 ngày 21/4/2022 

Vận đơn số : EMESE5331 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.02345 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng 7 năm 2022 
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